
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
Rà soát hộ gia đình là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin có nhà ở tạm, xuống cấp cần hỗ trợ nhà ở 

( Kèm theo Báo cáo số 51/ BC-UBND ngày 21/4/2025 của UBND xã Sơn Tân)
(Kèm theo Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 04/12/2024 của UBND xã Sơn Tinh)

TT Họ và tên Năm sinh Mã hồ sơ Chế độ trợ cấp đang hưởng Dân tộc Nơi cư trú (thôn, tổ
dân phố)

Số
khẩu

Tổng
diện
tích

đất ở
(m²)

Diện tích
nhà ở
bình
quân
đầu

người
(m²)

Hiện trạng nhà ở
(đánh số 1 vào
cột hiện trạng

nhà ở tương ứng)

Nhu cầu
hỗ trợ

(đánh số 1
vào cột nhu
cầu tương

ứng)

Thực trạng đất ở (đánh số 1 vào cột
thực trạng tương ứng)

Khô
ng
có

nhà
ở

Nhà
tạm,
dột
nát

Nhà
hư

hỏng
nặng

Xây
mới

Sửa
chữa

Đã có đất ở
hợp pháp

(đã xây
dựng và
chưa xây

dựng nhà ở)

Chưa có
đất ở hợp
pháp và
chưa xây

dựng nhà ở

Chưa có đất
ở hợp pháp
nhưng đã
xây dựng
nhà ở trên
đất chưa
hợp pháp

01 Đinh Văn Quyêu 01/01/1944 33 Bị mắc bệnh suy giảm
KNLĐ từ 41-60% Ca -dong Thôn Tà Dô 7 36 5,1 x x x

Tổng cộng: 01
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